
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG
VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

Vở bài tập

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn
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ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH
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HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
NGUYỄN HẢI CHÂU – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG – ĐẶNG BÍCH VIỆT

TIN HỌC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SÁCH BÀI TẬP

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) - PHAN HÀ (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ - ĐỖ THỊ NGỌC HIỀN - ĐÀO NGỌC LỘC
TRẦN HƯƠNG QUỲNH - NGUYỄN QUỐC TUẤN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử: https://hanhtrangso.nxbgd.vn
 https://sachmem.vn
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1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên 
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Thẻ từ

8. Tranh tình huống
9. Bộ quân rối
10. Video dạy Phonics
11. Sách mềm giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo
14. Bộ truyện đọc Story Land

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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Vở bài tập
TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẬP HAI

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG

VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

https://sachhoc.com
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Tuần Bài Nội dung Trang
NHỮNG SẮC MÀU THIÊN NHIÊN 4

19
1 Bầu trời 4

2 Mưa 6

20
3 Cóc kiện Trời 8

4 Những cái tên đáng yêu 10

21
5 Ngày hội rừng xanh 12

6 Cây gạo 14

22
7 Mặt trời xanh của tôi 16

8 Bầy voi rừng Trường Sơn 18

BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG 20

23
9 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục 20

10 Quả hồng của thỏ con 22

24
11 Chuyện bên cửa sổ 24

12 Tay trái và tay phải 26

25
13 Mèo đi câu cá 29

14 Học nghề 31

26
15 Ngày như thế nào là đẹp? 33

16 A lô, tớ đây 35

27 Ôn tập giữa học kì 2 37

ĐẤT NƯỚC NGÀN NĂM 41

28
17 Đất nước là gì? 41

18 Núi quê tôi 43

29
19 Sông Hương 45

20 Tiếng nước mình 47

https://sachhoc.com
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30
21 Nhà rông 49

22 Sự tích ông Đùng, bà Đùng 51

31
23 Hai Bà Trưng 53

24 Cùng Bác qua suối 55

TRÁI ĐẤT CỦA CHÚNG MÌNH 57

32
25 Ngọn lửa Ô-lim-pích 57

26 Rô-bốt ở quanh ta 59

33
27 Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ 61

28 Những điều nhỏ tớ làm cho Trái Đất 63

34
29 Bác sĩ Y-éc-xanh 65

30 Một mái nhà chung 67

35 Ôn tập và Đánh giá cuối học kì 2 69

Quy ước viết tắt dùng trong sách

M: Mẫu

G: Gợi ý

SHS Sách học sinh
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Tuần 19 Bài
1

1  Hãy viết 2 – 3 câu về bầu trời trong ngày hôm nay.

2  Điền chuyền hoặc truyền vào chỗ trống.

. .  tin . . .  cành

. . .  thống

 hình chơi .

lan .dây . . . bóng .

3  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống.
Chúng ta không thể nhìn thấy . ân cầu vồng. Chúng ta cũng 

không thể . ạm vào cầu vồng. Vì cầu vồng chỉ là ánh sáng 
lơ lửng . ong không . . . . . . ung. Khi mặt trời . . . . . . iếu vào bầu 
không khí còn nhiều hơi nước sau cơn mưa, cầu vồng sẽ 
xuất hiện.

b. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống. 

thát hoặc thác.  nước cá .  lát

khát hoặc khác.  vọng  biệt
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tạt hoặc tạc.  tượng mù .

vạt hoặc vạc.  áo con .

4  Điền vào chỗ trống và giải câu đố: 
a. ch hoặc tr

 Mặt . øh òn mặt lại đỏ gay

Ai nhìn cũng phải nhíu mày vì sao  

Suốt ngày lơ lửng trên cao Đêm 

về đi ngủ, . ui vào nơi đâu?

  (Là . )
b. at hoặc ac 

 H.  gì rải r. . .́ . . .  gần xa

Nối trời với đất ngàn hoa reo mừng?      

(Là . ) 

5  Đọc lại bài Bầu trời (SHS Tiếng Việt 3, tập hai, trang 8 – 9) và điền 
thông tin vào bảng sau:

Những sự vật trên bầu trời

Màu sắc của bầu trời

Tầm quan trọng của bầu trời
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Bài
2

1  Xếp các từ ngữ dưới đây vào cột thích hợp. 

mưa

mát rượi

hạn hán

nóng

nắng

lạnh

gió

bão

nứt nẻ

xối xả

lũ

chói chang

Từ ngữ chỉ hiện tượng tự nhiên Từ ngữ chỉ đặc điểm

M: mưa, . M: lạnh, .

2  Nối các thẻ chữ để gọi tên các loại mưa và gió. Viết lại những 
từ ngữ em tìm được.

mưa

gió

phùn

rào

mùa đông bắc

bóng mây

heo may

M: mưa phùn,.
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3  Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

Sắp mưa rồi, con cất quần áo đi!

Hãy đội mũ khi ra ngoài trời nắng!

Trời ơi! Nóng quá!

Gió thổi mát quá!

Câu cảm

Câu khiến

4  Viết 1 – 2 câu bộc lộ cảm xúc của em khi nhìn thấy cầu vồng 
sau cơn mưa.

M: Ôi! Cầu vồng đẹp quá!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Mèo con và hoa nắng hoặc tìm đọc bài văn, bài thơ,... 
về hiện tượng tự nhiên (nắng, mưa, gió,...) và viết thông tin vào 
phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hiện tượng tự nhiên được nói 
đến trong bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thông tin mới đối với em: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một số từ ngữ mới:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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Tuần 20 Bài
3

1  Viết một câu về sự việc trong từng tranh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

3

2

4

2  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống.

sôi hoặc xôi

sạc hoặc xạc

sẻ hoặc xẻ

sủa hoặc xủa

sinh . . . . . . . . . .

xào . . . . . . . . . .

san . . . . . . . . . .

sáng . . . . . . . . . .
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b. Viết vào chỗ trống từ ngữ có tiếng chứa ăt hoặc ăc có nghĩa 
như sau: 

Tàu thuyền vướng vào chỗ cạn không đi được. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoạt động thu hoạch lúa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Làm sạch quần áo bằng cách vò, giũ trong nước. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Điền vào chỗ trống:
a. s hoặc x

Trong hồ rộng, . . . . . . en đang lụi tàn. Những chiếc lá to như cái 
sàng màu . . . . . . anh . . . . . . ẫm đã quăn mép, khô dần. Hoạ hoằn 
mới còn vài lá non . . . . . . anh, nho nhỏ mọc . . . . . . oè trên mặt nước. 
Gương . . . . . . en to bằng miệng bát con, nghiêng như muốn . . . . . . oi 
chân trời. Tiếng cuốc kêu thưa thớt trong các lùm cây lau . . . . . . ậy 
ven hồ…

(Theo Nguyễn Văn Chương)
b. ăc hoặc ăt

 Tháng Chạp thì m. . . .́ . .  trồng khoai
Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai trồng cà
 Tháng Ba cày vỡ ruộng ra
Tháng Tư bắc mạ, thuận hoà mọi nơi
 Tháng Năm g. . ... . .  hái vừa rồi
Bước sang tháng Sáu, nước trôi đầy đồng.

(Ca dao)
5  Viết 1 – 2 câu nêu cảm nghĩ của em về nhân vật cóc trong 

câu chuyện Cóc kiện Trời.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
4

1  Đọc bài văn, bài thơ,... về hiện tượng tự nhiên (nắng, mưa, 
gió,...) và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Hiện tượng tự nhiên được nói 

đến trong bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thông tin mới đối với em: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một số từ ngữ mới:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         

2  Tìm trong những từ dưới đây các từ có nghĩa giống nhau.

xa tít
hiền lành

hiền lành

hiền hậu

hiền hậu

trắng phau
trắng tinh xa xôi

yêu quý gọn ghẽ

gọn gàng

yêu mến

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm dưới đây:

a. Trên bãi cỏ xanh mướt mọc lên một cây nấm mập mạp. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Chiếc bàn xinh xắn ơi, thức uống ở đây thật ngon!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Hai chú bướm gọi nấm là chiếc mũ kì lạ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Gạch dưới những từ ngữ có nghĩa giống nhau trong đoạn văn sau: 

Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một thứ lụa xanh 
màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những 
hạt mưa bay. Những chiếc lá ngoã non to như cái quạt lọc ánh 
sáng xanh mờ mờ. Tất cả những sắc xanh non tơ ấy in trên nền 
xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây quéo, 
cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao,...

 (Ngô Quân Miện)

5  Dựa vào câu chuyện Những cái tên đáng yêu, đặt và trả lời câu hỏi 
về thời gian các con vật xuất hiện bên cây nấm.

M:  

− Khi nào giun đất bò đến bên cây nấm?
− Buổi sáng, giun đất bò đến bên cây nấm. 

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tuần 21 Bài
5

1  Viết 2 – 3 câu nêu những điều em biết về rừng (qua phim ảnh, 
sách báo).

G: – Em biết đến khu rừng đó nhờ đâu?
 – Cây cối trong khu rừng đó như thế nào?
 – Trong khu rừng có những con vật gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Ghi lại các địa danh có trong đoạn văn dưới đây vào chỗ trống.

Vườn Quốc gia Cúc Phương là một khu bảo tồn thiên nhiên 
thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hoà Bình, Thanh Hoá. Đây là vườn 
quốc gia đầu tiên tại Việt Nam. Trung tâm vườn đặt tại xã 
Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Vườn có hệ 
thực vật, động vật phong phú. Nhiều loài động vật, thực vật có 
nguy cơ tuyệt chủng cũng được bảo tồn tại đây.

 (Lâm Anh)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền iêu hoặc ươu vào chỗ trống.

– Cứ ch. . .̀ . . .  ch. . .̀ . . . , bầy h. . . . . .  lại rủ nhau ra suối uống nước.

– Buổi sáng, tiếng chim kh. . . .́ . .  lảnh lót khắp rừng.

– Mặt trời ch. . . .́ . .  những tia nắng ấm áp xuống vườn cây.

b. Tìm và viết tên các sự vật có tiếng chứa ât hoặc âc trong tranh.

ât

M: tất, . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

âc

M: bậc thềm, . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Ghi lại một số địa danh nổi tiếng ở nước ta mà em biết.

M: Đà Nẵng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết 1 – 2 câu về một loài thú sống trong rừng (tên gọi, đặc điểm,...).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
6

1  Đọc đoạn văn dưới đây và thực hiện yêu cầu.

Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn 
khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng 
tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh.

a. Tìm những sự vật được so sánh với nhau và ghi kết quả vào 
bảng sau:

Sự vật 1 Từ so sánh Sự vật 2
M: cây gạo như tháp đèn khổng lồ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Theo em, câu văn chứa hình ảnh so sánh có gì hay?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Quan sát tranh, tìm những sự vật có đặc điểm giống nhau 
(hình dạng, màu sắc,...). Đặt câu so sánh các sự vật đó với nhau.

M: Mắt mèo tròn như hòn bi ve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Đặt câu hỏi cho phần in đậm trong mỗi câu dưới đây:

a. Trên vòm cây, lũ chim sẻ đang 
trò chuyện ríu rít.

M: Lũ chim sẻ đang trò 
chuyện ở đâu?

b. Dưới đất, đám lá khô cuống 
cuồng chạy, va vào nhau sột soạt.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Trước hiên nhà, tấm mành 
che đung đưa, lách cách.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Trong nhà, em bé chợt giật mình 
tỉnh giấc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây:

M: Ngoài vườn, những cây cải đã nở hoa vàng rực.

a. Ở công viên, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Trên sân trường, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Tiếng vườn hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... 
về cây cối, muông thú,... và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên cây hoặc con vật trong bài: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chi tiết thú vị về cây hoặc 
con vật: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vẽ cây hoặc con vật trong bài 
theo tưởng tượng của em:

Mức độ yêu thích:         
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Tuần 22 Bài
7

1  Dựa vào nội dung câu chuyện Sự tích hoa mào gà, nối tranh 
minh hoạ với nội dung phù hợp.

Gà mơ chạy đến hỏi han bạn 
cây đang đứng một mình.

Các bạn gà xuýt xoa khen 
chiếc mào của gà mơ đẹp. 

Bạn cây vui sướng cảm ơn 
gà mơ.

Gà mơ tặng bông hoa đỏ 
trên đầu của mình cho 
bạn cây.

1

2

3

4

2  Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống.

. . . . . . . . . . . .  biển . . . . . . . . . . . .  dỏng . . . . . . . . . . . .  chơi

thong . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  rêu

dong hoặc rong
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bứt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  khoát day . . . . . . . . . . . . 

(khóc) rấm . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  điểm

dứt hoặc rứt

3  Làm bài tập a hoặc b.
a. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống.

Sầu . . . . iêng là loại trái quý của miền 
Nam. Hương vị của nó hết sức đặc biệt, 
mùi thơm đậm, bay . . . . ất xa, lâu tan 
trong không khí. Sầu . . . . iêng thơm mùi 
thơm của mít chín quyện với hương 
bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt 
cái vị của mật ong . . . . à hạn. 

(Theo Mai Văn Tạo)

Cây thược . . . . ược
Mới . . . . a hoa
Trận . . . . ó qua
Cây đổ . . . . ạp
Có đau lắm?
Tôi đỡ nào.

(Theo Ngô Quân Miện)

b. Tìm từ ngữ có tiếng chứa in hoặc inh.

in
M: mịn màng, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

inh
M: đủng đỉnh, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Kể tên câu chuyện, bài văn hoặc bài thơ về một loài cây mà em 
đã tìm được (ví dụ: Sự tích cây lúa, Sự tích cây khoai lang,...).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
8

1  Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về cây cối, muông thú,... và 
viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên cây hoặc con vật trong bài: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chi tiết thú vị về cây hoặc 
con vật: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vẽ cây hoặc con vật trong bài 
theo tưởng tượng của em:

Mức độ yêu thích:         

2  Xếp các từ ngữ dưới đây vào cột thích hợp.
mênh mông, núi, uốn lượn, ruộng bậc thang, thác nước, ngoằn ngoèo, 
trắng xoá, suối, sừng sững, rừng, gập ghềnh, quanh co

Từ ngữ chỉ sự vật Từ ngữ chỉ đặc điểm

M: núi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: sừng sững, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Đặt 2 – 3 câu với từ ngữ ở bài tập 2.

M: Ngọn núi sừng sững.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4  Nhìn tranh (SHS Tiếng Việt 3, tập hai, trang 38), đặt và trả lời câu 
hỏi Ở đâu?.

M: − Cú mèo làm tổ ở đâu?

 − Cú mèo làm tổ trong hốc cây.

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Dựa vào đoạn thơ dưới đây, đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?.
 Rùa con đi chợ đầu xuân
Mới đến cổng chợ bước chân sang hè
 Chợ đông hoa trái bộn bề
Rùa mua hạt giống đem về trồng gieo.
 Mua xong chợ đã vãn chiều
Heo heo gió thổi cánh diều mùa thu
 Đường dài chẳng ngại nắng mưa
Kịp về tới cửa trời vừa sang đông.

 (Mai Văn Hai)

M: − Rùa con đi chợ khi nào?
     − Rùa con đi chợ đầu xuân.

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tuần 23 Bài
9

1  Viết 2 – 3 câu về những điều em học được từ bạn.

G: – Em học được điều gì từ bạn?

 – Em học từ bạn nào?

 – Vì sao em học bạn điều đó?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền l hoặc n vào chỗ trống.

. . . . i ti sắc tím

. . . . ăm cánh . . . . ưu li
Bông . . . . ựu thắp . . . . ửa
Đỏ hoa ngày hè.

Trắng muốt trắng muốt
Như chùm pháo hoa
. . . . à bông hoa náng
Dựng ô trước nhà.

(Theo Nguyễn Khắc Hào) 

Mành mành buông đỏ
Như bánh pháo hồng
Mùa hoa liễu . . . . ở
Mùa hoa . . . . ộc vừng.
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b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

bụ bâm khoe khoắn

phăng phiu

mơn mơn xối xa

nghi ngợichập chưng vây vùng

3  Tìm 3 – 5 từ ngữ:

a. Có tiếng bắt đầu bằng l hoặc n.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Có tiếng chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Đặt một câu với mỗi từ dưới đây:

nở
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nỡ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lở
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

lỡ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết một câu về ích lợi của việc tập thể dục hằng ngày.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
10

1  Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ in đậm dưới đây:

Hằng ngày, thỏ chăm chỉ tưới nước cho cây. Ít lâu sau, quả 
hồng ngả vàng, rồi đỏ. Thỏ kiên nhẫn đứng đợi quả rơi xuống, vì 
nó không biết trèo cây.

chăm chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kiên nhẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Dựa vào tranh (SHS Tiếng Việt 3, tập hai, trang 46), tìm 2 – 3 từ 
chỉ màu xanh. Đặt 2 câu với từ em tìm được.

M: Mặt biển xanh biếc. 

Từ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Gạch dưới từ không có nghĩa giống với các từ còn lại trong nhóm. 
Đặt một câu với từ đó.

vàng ươm vàng óng vàng anh vàng hoe vàng rực

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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4  Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi.

Vừa lúc đó, có đàn chim bay đến, định ăn quả hồng. 
Thỏ hốt hoảng kêu lên: 

– Hồng của tớ! 
Thấy vậy, đàn chim cầu khẩn:
– Cho chúng tớ ăn nhé. Chúng tớ đói lả rồi. 

a. Lời nói của thỏ con và đàn chim 
trong đoạn văn trên được đánh 
dấu bằng dấu câu nào?

b. Dấu câu đó ở vị trí nào 
trong câu?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Vị khách tốt bụng hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, 
bài thơ về một việc làm tốt và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nhân vật chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Việc làm tốt của nhân vật:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảm nghĩ của em về nhân vật:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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Tuần 24 Bài
11

1  Sắp xếp các tranh dưới đây theo đúng trình tự của câu chuyện 
Cậu bé đánh giày.

2  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền iu hoặc ưu vào chỗ trống.

– Gió h. . . . .  h. . . . .  thổi.

– Chúng em l. . . . .  luyến chia tay cô giáo.

– Lửa cháy liu r. . . . . .

− Ông em có bộ s. . . . .  tập tem thư.

b. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống.

tim hoặc tiêm . . . . . . . . . . . phòng
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phiếm hoặc phím bàn . . . . . . . . . . . . . . .

xim hoặc xiêm dừa . . . . . . . . . . . . . . .

kìm hoặc kiềm . . . . . . . . . . . . . . . chế

lìm hoặc liềm lưỡi . . . . . . . . . . . . . . .

diêm hoặc dim lim . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Tìm 2 – 3 từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động:

– Có tiếng chứa iu hoặc ưu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Có tiếng chứa im hoặc iêm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em về cậu bé trong câu chuyện 
Cậu bé đánh giày.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
12

1  Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ về một việc làm tốt và viết  
thông tin vào phiếu đọc sách. 

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nhân vật chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Việc làm tốt của nhân vật:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảm nghĩ của em về nhân vật:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         

2  Dấu câu nào được dùng để đánh dấu lời đối thoại của các 
nhân vật trong đoạn văn dưới đây?

Gần trưa, ông ngoại về đến nhà. Ông khoe với Diệp: “Hôm 
nay, ông đăng kí học lớp tiếng Anh rồi nhé!”. Diệp tròn mắt: 
“Ông nhiều tuổi sao còn học ạ?”. Ông bảo: “Trẻ, già đều cần học 
cháu ạ!”. Diệp thắc mắc: “Thế nếu phải họp phụ huynh thì ai sẽ 
đi họp cho ông ạ?”.   

 (Theo Khánh Toàn)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Nối ý ở cột A với ý phù hợp ở cột B để tạo câu.

Học sinh thường đến trường bằng điện thoại.

Chúng ta có thể nói chuyện với nhau bằng thuỷ tinh.

Bình nước được làm bằng xe đạp.

4  Dựa theo tranh, đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?.

a. Về chất liệu.

M: – Cái túi được làm bằng gì? 
     – Cái túi được làm bằng giấy. 

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Về công cụ.

M: – Bạn nhỏ đánh răng bằng gì?

     – Bạn nhỏ đánh răng bằng bàn chải.
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−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

−. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Dùng dấu ngoặc kép thay cho dấu gạch ngang trong đoạn văn 
dưới đây. Viết lại đoạn văn sau khi đã thay dấu câu.

Cậu bé nói với mẹ:

– Mẹ ơi, con nói được ngôn ngữ quốc tế đấy ạ!

Mẹ mừng lắm:

– Con nói thử xem nào!

Cậu bé nhanh nhảu:

– Đồ, rê, mi, pha, son,... Thầy giáo con bảo âm nhạc là 
ngôn ngữ quốc tế ạ!

(Theo Thế Quân)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tuần 25 Bài
13

1  Theo em, để làm việc nhóm hiệu quả, cần lưu ý những gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Làm bài tập a hoặc b.

a. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm có tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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b. Tìm từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm có tiếng bắt đầu bằng v hoặc d.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Điền vào chỗ trống:

a. s hoặc x

Em yêu ông mặt trời

Ông toả . . . . áng nơi nơi

Cho mầm . . . . anh . . . . ự . . . . ống

Cho chim trời ca vui.
                             (Theo Đinh Thi Hiển)

b. v hoặc d

– Buổi trưa lim . . . . im

Nghìn con mắt lá

Bóng cũng nằm im

Trong . . . . ườn êm ả.
(Theo Huy Cận)

– Mặt trời gác núi

Bóng tối lan . . . . ần

Anh đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.
(Theo Võ Quảng)

5  Viết 2 – 3 câu về một việc em làm cùng các bạn và thấy rất vui.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
14

1  Tìm và chép lại 3 câu có sử dụng dấu gạch ngang ở đầu dòng 
trong bài Học nghề.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Dấu gạch ngang trong những câu em tìm được dùng để làm gì? 
(Đánh dấu 3 vào ô trống trước đáp án đúng.)

 Dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
 Dùng để đánh dấu phần chú thích trong câu.
 Dùng để đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.

3  Đọc câu chuyện Nhà bác học không ngừng học và thực hiện các 
yêu cầu:

a. Gạch dưới những lời đối thoại có trong câu chuyện.

Nhà bác học không ngừng học
Khi đã trở thành nhà bác học lừng danh thế giới, Đác-uyn 

vẫn không ngừng học. Có lần thấy cha còn miệt mài đọc sách 
giữa đêm khuya, con của Đác-uyn hỏi: Cha đã là bác học rồi, 
còn phải ngày đêm nghiên cứu làm gì cho mệt? Đác-uyn bình thản 
đáp: Bác học không có nghĩa là ngừng học.

 (Theo Hà Vị)
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b. Theo em, cần sử dụng dấu câu nào để đánh dấu lời đối thoại 
của nhân vật? (Đánh dấu 3 vào ô trống trước đáp án đúng.)

 Dấu chấm

 Dấu phẩy

 Dấu ngoặc kép

4  Trong giờ học Mĩ thuật, em để quên bút chì ở nhà nên phải 
mượn bạn ngồi cạnh. Bạn đồng ý cho em mượn. Hãy viết lại 
lời của em và bạn em có sử dụng dấu gạch ngang ở đầu dòng.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Cậu bé học làm thuốc hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, 
bài thơ,... về một người yêu nghề, say mê với công việc (hoặc 
một bài học về cách ứng xử với những người xung quanh) và 
viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Sự việc được nói đến: . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em học được từ bài đọc:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một câu hỏi của em về nội dung bài:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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Bài
15

Tuần 26

1  Viết một câu về sự việc trong từng tranh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

3 4

2  Nối từ với lời giải nghĩa phù hợp.

rán

gián 

dán

Làm chín thức ăn trong dầu, mỡ đun sôi.

Làm cho hai vật dính với nhau bằng 
một chất dính như hồ, keo,...

Loài bọ râu dài, cánh mỏng màu nâu, 
có mùi hôi, sống ở nơi tối và ẩm.



34

3  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống.

Trong khu . . . . ừng . . . . à có một cây sồi to, cành lá xum xuê che 
. . . . ợp cả một góc . . . . ừng. Cây sồi . . . . ất kiêu ngạo về vóc . . . . áng 
và sức mạnh của mình. Trong . . . . ừng có nhiều loài chim nhưng 
cây sồi chỉ thích kết bạn với các loài chim xinh đẹp và hót hay 
như hoạ mi, sơn ca,... 

(Theo Vĩnh Quyên)

b. Quan sát tranh, tìm từ ngữ 
chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã.

Từ ngữ gọi 
tên con vật

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ ngữ chỉ 
hoạt động 
của con vật     

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Tìm tiếng có thể ghép với mỗi tiếng dưới đây để tạo thành 
từ ngữ.

dễ M: dễ dàng

giềng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rẻ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

riềng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rẽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết 1 – 2 câu về ý nghĩa của câu chuyện Ngày như thế nào là đẹp?.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
16

1  Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về bài học ứng xử, cách 
giao tiếp với những người xung quanh và viết thông tin vào 
phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Sự việc được nói đến: . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em học được từ bài đọc:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Một câu hỏi của em về nội dung bài:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         

2  Gạch dưới những từ ngữ chỉ thái độ lịch sự trong giao tiếp.

thân thiện

hoà nhã

tôn trọng 

lễ phép

cáu gắt

cởi mở

lạnh lùng

3  Đặt 2 câu với từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4  Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

An và Minh đang nói chuyện 
điện thoại với nhau.

Ai là người đầu tiên phát minh ra 
điện thoại?

Tôi lắng nghe cô giáo giảng bài.

Bạn có biết thùng rác của trường đặt 
ở đâu không?

Vì sao chúng ta cần giúp đỡ những 
người có hoàn cảnh khó khăn?

Câu hỏi

Câu kể

5  Nhìn tranh, đặt 2 câu kể, 2 câu hỏi.

M: – Các bạn nhỏ đi 
dạo trong công viên.

    – Hai bạn nữ đang 
làm gì?

Câu kể
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tuần 27
1  Viết 1 – 2 câu giới thiệu nội dung chính của 3 bài trong số các bài 

dưới đây:

M:
Bầu trời

   Bài đọc cho biết về một số 
sự vật có trên bầu trời, màu sắc 
của bầu trời, tầm quan trọng 
của bầu trời đối với muôn vật.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2  Đọc bài Trăng ơi... từ đâu đến? (SHS Tiếng Việt 3, tập hai, trang 72) 
và thực hiện các yêu cầu dưới đây:
a. Tìm các từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài thơ.

Từ ngữ chỉ sự vật Từ ngữ chỉ đặc điểm

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Trong bài thơ, trăng được so sánh với những gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Em thích hình ảnh so sánh nào nhất? Vì sao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Điền dấu hai chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn 
dưới đây: 

Không sao đếm hết được các loài cá với đủ màu sắc  cá 
kim bé nhỏ như que diêm màu tím  cá ót mặc áo vàng có sọc 
đen  cá khoai trong suốt như miếng nước đá  cá song 
lực lưỡng  da đen trũi  cá hồng đỏ như lửa,... 

 (Theo Vũ Duy Thông)

4  Tìm các sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn trên.

Sự vật 1 Đặc điểm Từ so sánh Sự vật 2 
M: cá kim bé nhỏ như que diêm 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



39

5  Ghi lại những câu thơ em thích nhất trong các bài đã học (Mưa, 
Ngày hội rừng xanh, Mặt trời xanh của tôi, Mèo đi câu cá).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6  Tìm các từ có nghĩa giống nhau hoặc có nghĩa trái ngược nhau 
trong đoạn thơ dưới đây: 

Sáng đầu thu trong xanh 
Em mặc quần áo mới 
Đi đón ngày khai trường 
Vui như là đi hội.

Gặp bạn, cười hớn hở 
Đứa tay bắt mặt mừng 
Đứa ôm vai bá cổ 
Cặp sách đùa trên lưng...

Từng nhóm đứng đo nhau 
Thấy bạn nào cũng lớn 
Năm xưa bé tí teo, 
Giờ lớp ba, lớp bốn.

(Nguyễn Bùi Vợi)

a. Các từ có nghĩa giống nhau:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Các từ có nghĩa trái 
ngược nhau:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7  Tìm từ có nghĩa giống và từ có nghĩa trái ngược với mỗi từ 
dưới đây:

Từ có nghĩa giống Từ có nghĩa trái ngược

mới . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nhỏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

nhiều . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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8  Điền dấu câu thích hợp vào ô trống trong bài thơ dưới đây:

Lúa và gió

Cua con hỏi mẹ
Dưới ánh trăng đêm:

 Cô lúa đang hát
Sao bỗng lặng im

Đôi mắt lim dim
Mẹ cua liền đáp:

 Chú gió đi xa
Lúa buồn không hát.

 (Theo Phạm Hổ)

9  Dựa vào tranh dưới đây, đặt 4 câu: câu kể, câu hỏi, câu cảm, 
câu khiến.

Câu kể
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu cảm
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu khiến
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
17

Tuần 28

1  Viết 2 – 3 câu giới thiệu một cảnh đẹp của đất nước Việt Nam 
mà em biết. 

Ruộng bậc thang 
Mù Cang Chải

Vịnh Hạ Long Phố cổ Hội An Chợ nổi Cái Răng

G:

– Em biết cảnh đẹp nào của đất nước ta? Cảnh đẹp đó ở đâu?

– Em thấy cảnh đó đẹp nhất ở điểm nào?

– Em có cảm xúc, suy nghĩ gì khi ngắm nhìn cảnh đẹp đó?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống.

nắng . . . . . . . . . . thuỷ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  chuộng . . . . . . . . . .  đại

chiều hoặc triều
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che . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  thành . . . . . . . . . . .  ngại. . . . . . . . . .  hàng

chở hoặc trở

3  Làm bài tập a hoặc b. 
a. Điền ch hoặc tr vào chỗ trống.
    Sông Bạch Đằng đã đi vào . . . . . ang sử . . . . . ống giặc ngoại xâm 
của dân tộc ta. Ai đã đi qua nơi này cũng cảm thấy tự hào về 
. . . . . uyền thống giữ nước của . . . . . a ông ta. 

 (Theo Đoàn Minh Tuấn)

b. Điền ươc hoặc ươt vào chỗ trống.

– Đi ng. . . . .. . . . . .  về xuôi  – Đi tr. . . .́ . . . . .  về sau   
– Non xanh n. . . .́ . . . . . .  biếc – V. . . . .. . . . . .  núi băng rừng 

4  Tìm 2 – 3 từ ngữ và viết vào chỗ trống:
a. 

b. 

5  Kể tên một số bài văn, bài thơ viết về cảnh vật quê hương, 
đất nước Việt Nam mà em tìm được.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ ngữ gồm hai tiếng 
bắt đầu bằng ch

M: chăm chỉ, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ ngữ gồm hai tiếng 
bắt đầu bằng tr

M: tròn trịa, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ ngữ có tiếng 
chứa ươc

M: bước chân, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Từ ngữ có tiếng 
chứa ươt

M: lướt sóng, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
18

1  Khoanh vào những từ ngữ có nghĩa giống nhau trong các câu 
in đậm.

Rừng cây im lặng quá. Một tiếng lá rơi lúc này cũng có thể 
khiến người ta giật mình. Gió bắt đầu thổi rào rào. Phút yên tĩnh 
của rừng ban mai dần biến đi. Nắng bốc hương hoa tràm thơm 
ngây ngất. Gió đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.

Thoắt cái, cả một khoảng rừng nguyên sơ đã trở lại vẻ 
tĩnh lặng.

 (Theo Đoàn Giỏi)

2  Chọn từ thích hợp thay cho từ in đậm trong câu và viết lại câu 
hoàn chỉnh.  

sừng sững chăm chỉ vàng ruộm

a. Những người dân quê tôi rất hiền lành,

chịu khó.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Dưới ánh mặt trời, cánh đồng 
vàng rực màu lúa chín.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Đi qua cánh rừng, một dãy núi hùng vĩ hiện ra trước mắt 
chúng tôi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



44

3  Đặt một câu có hình ảnh so sánh để tả cánh đồng hoặc dòng sông.

M: Vào mùa lúa chín, cánh đồng quê tôi như một tấm thảm 
vàng rực. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Khoanh vào từ không có nghĩa giống với các từ còn lại.

a. đỏ ối, đỏ rực, đỏ chói, hồng tươi, đỏ ửng

b. gầy gò, gan góc, gầy guộc, khẳng khiu

c. rộng lớn, mênh mông, bao la, mịt mù, bát ngát

5  Đọc bài Cửa Tùng hoặc tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... 
về quê hương, đất nước và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nhân vật, cảnh vật, sự việc 

được nói đến: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảm nghĩ của em về quê hương, 

đất nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người em muốn chia sẻ về

bài đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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Bài
19Tuần 29

1  Viết những điều em nhớ nhất về các nhân vật trong câu chuyện 
Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.
Vua Hùng

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sơn Tinh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mị Nương

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thuỷ Tinh

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Gạch dưới những tên riêng viết đúng và sửa lại những tên riêng 
viết sai.                          

hà Giang Hà Nội Thanh hoá

Khánh Hoà Kiên giang Cà Mau

Sửa lại những tên riêng viết sai:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Giải các câu đố sau:

a.  Tỉnh nào đất tổ Hùng Vương

 Bốn mùa bóng cọ rợp đường tuổi thơ? 

 (Là tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

b.   Tỉnh nào non nước quanh quanh

 Tự hào Bác đã sinh thành từ đây?

 (Là tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

c.   Tỉnh nào có vịnh Cam Ranh

 Nha Trang biển đẹp nổi danh xa gần?

 (Là tỉnh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )

4  Viết tên 2 – 3 danh lam thắng cảnh của đất nước mà em biết.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết tên 2 – 3 xã (hoặc phường) ở địa phương em.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
20

1  Đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ,... về quê hương, đất nước và 
viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nhân vật, cảnh vật, sự việc 

được nói đến: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảm nghĩ của em về 
quê hương, đất nước:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Người em muốn chia sẻ về 
bài đọc:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         

2  Viết từ ngữ thích hợp vào chỗ trống.

Thủ đô
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngôn ngữ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nghệ thuật 
truyền thống

M: hát chèo, . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cảnh đẹp 
M: vịnh Hạ Long,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quốc kì
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quốc ca
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Đặt 2 – 3 câu với những từ ngữ tìm được ở bài tập 2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Nối câu ở cột A với kiểu câu thích hợp ở cột B.

Tiếng Việt thật là giàu 
nhạc điệu!

Đừng viết nhầm các dấu thanh 
khi học tiếng Việt nhé!

Chúng ta hãy bảo vệ, giữ gìn 
những cảnh đẹp của đất nước.

Sông Hương đẹp biết bao!

Câu khiến: dùng để 
nêu yêu cầu, đề nghị. 
Khi viết, cuối câu có 
dấu chấm hoặc dấu 
chấm than.

Câu cảm: dùng để 
bộc lộ cảm xúc. Khi 
viết, cuối câu có 
dấu chấm than.

5  Đặt một câu cảm và một câu khiến trong tình huống sau:

a. Bày tỏ cảm xúc 
về một cảnh đẹp 
của quê hương em.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Đưa ra một yêu 
cầu về việc bảo 
vệ, giữ gìn cảnh 
đẹp quê hương.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
21

Tuần 30

1  Em hãy viết 1 – 2 câu mời bạn bè (hoặc du khách) đến thăm 
quê hương em.

G: – Quê hương em ở đâu?

 – Ở đó có những cảnh đẹp nào?/ Sản phẩm nổi tiếng của 
quê hương em là gì? 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Điền sơ hoặc xơ vào chỗ trống.

. . . . . . . . . . .  lược . . . . . . . . . . .  xác

. . . . . . . . . . . .  đồ

. . . . . . . . . . .  sài . . . . . . . . . .  cứng

. . . . . . . . . .  mướp. . . . . . . . . . .  suất . . . . . . . . . . .  dừa
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3  Làm bài tập a hoặc b.

 a. Điền s hoặc x vào chỗ trống.

Rừng Tây Nguyên đẹp vì cảnh . . . . ắc thiên nhiên. Khi những 
cơn mưa đầu mùa đổ . . . . uống, bầu trời vẫn trong. Rừng mát mẻ, 
. . . . anh tươi. Các đồi gianh vươn lên và cỏ non bò lan ra mặt . . . . uối, 
như choàng cho rừng một chiếc khăn lấp lánh kim cương. 
Mặt trời . . . . uyên qua kẽ lá, . . . . ưởi ấm những con . . . . uối trong vắt.

 (Theo Ay Dun và Lê Tấn)

b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Dọc theo bờ vịnh Hạ Long, trên bến Đoan, bến Tàu hay 
cang Mới, nhưng đoàn thuyền đánh cá re màn sương bạc 
nối đuôi nhau cập bến. Những cánh buồm ướt át như nhưng 
cánh chim trong mưa. Thuyền nào cung tôm cá đầy khoang. 
Những con cá song khoe, giay đành đạch.

 (Theo Thi Sảnh)

4  Tìm 2 – 3 từ ngữ:

– Gồm hai tiếng bắt đầu bằng s hoặc x.

M: sinh sôi, xinh xắn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Gồm hai tiếng chứa dấu hỏi hoặc dấu ngã.

M:  tỉ mỉ, vững chãi,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết 2 – 3 câu giới thiệu bức tranh cảnh đẹp quê hương mà 
em vẽ. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
22

1  Dấu ngoặc kép trong mỗi câu dưới đây dùng để làm gì? 

a. Bà Triệu là một trong những vị anh 
hùng đầu tiên của nước ta. Người 
dân Việt Nam mãi tự hào về chí khí 
của bà: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, 
đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở 
biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành 
lại giang sơn, cởi ách nô lệ,...!”. 
  (Lâm Anh) 

b. Khi nhà Nguyên cho quân sang xâm 
lược nước ta lần thứ ba, vua Trần hỏi 
Hưng Đạo Vương: “Thế giặc năm nay 
thế nào?”. Trần Hưng Đạo phân tích: 
“Tâu bệ hạ, nay chúng sang thì quân ta 
đã quen đánh trận. Trong khi đó, quân 
giặc đi đường xa, mệt mỏi, lại đã từng 
bị thua nên chúng vẫn còn khiếp sợ. Bởi 
vậy thần thấy tất phá được chúng.”. 

(Theo Sử ta chuyện xưa kể lại, tập hai)

Đánh dấu lời 
đối thoại của 
nhân vật

Đánh dấu 
phần trích dẫn 
trực tiếp lời 
người khác

2  Điền dấu ngoặc kép hoặc dấu gạch ngang vào ô trống.
a. Gặp vua, Quốc Toản quỳ xuống tâu:

 Cho giặc mượn đường là mất nước. Xin bệ hạ cho đánh!
Nói xong, cậu tự đặt thanh gươm lên gáy, xin chịu tội.
Vua cho Quốc Toản đứng dậy, ôn tồn bảo:

 Quốc Toản làm trái phép nước, lẽ ra phải trị tội. Nhưng 
còn trẻ mà đã biết lo việc nước, ta có lời khen. 

  (Theo Nguyễn Huy Tưởng)
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b. Năm 1285, giặc Nguyên sang cướp nước ta. Trần Bình Trọng, 
danh tướng đời Trần, chỉ huy một cánh quân, không may sa vào 
tay giặc. Giặc dụ dỗ ông đầu hàng, hứa phong tước vương 
cho. Trần Bình Trọng khảng khái trả lời: Ta thà làm ma nước 
Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. .

 (Theo Tiếng Việt 3, tập hai, 2006)

3  Tìm thêm 1 – 2 ví dụ có sử dụng dấu ngoặc kép trong các bài em 
đã học (ví dụ: Học nghề; Alô, tớ đây; Sự tích ông Đùng, bà Đùng;...).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Nêu công dụng của dấu ngoặc kép trong các ví dụ em đã tìm 
được ở bài tập 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Thần Sắt hoặc tìm đọc câu chuyện về một vị thần trong 
kho tàng truyện cổ Việt Nam (hoặc người có công với đất nước) 
và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên vị thần/ người có công với 
đất nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công lao của người đó: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em nhớ nhất sau khi đọc: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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Bài
23Tuần 31

1  Viết một câu về sự việc trong từng tranh.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 2

3 4

2  Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống:

– trú hoặc chú.

cô . . . . . . . .chăm . . . . . . . .. . . . . . . .  ý. . . . . . .  trọng. . . . . . . .  ẩn

– trợ hoặc chợ.

. . . . . . . .  nổiviện . . . . . . . .hội . . . . . . . .hỗ . . . . . . . .. . . . . . . .  giúp
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3  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền tr hoặc ch vào chỗ trống.
Có . . . . . . . ú bé ba tuổi, 
Vẫn chẳng . . . . . . . ịu nói, cười
Thấy giặc Ân xâm lược 
. . . . . . . ợt vụt cao gấp mười.

Cưỡi ngựa, vung roi sắt
Ra . . . . . . . ận, chú hiên ngang
Roi gãy, nhổ . . . . . . . e làng
Quật tới tấp, giặc tan. 
                    (Theo Phan Thế Anh)

b. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ trống. 
Vùng đảo ấy bấy giờ
Không thuyền bè qua . . . . . . . . . . (lại/ lạy).
Sóng mù mịt bốn bề
. . . . . . . . . .  (Ai, Ay) mà không sợ . . . . . . . . . .  (hãi, hãy)?
. . . . . . . . . .  (Mai, May) An Tiêm không . . . . . . . . . .  (ngại/ ngạy)
Có trí, có đôi . . . . . . . . . .  (tai/ tay)
Có nước, có đất trời
Lo gì không sống nổi! 

(Theo Nguyễn Sĩ Đại)

4  Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng dưới đây để tạo 
thành từ ngữ.

trải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chảy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Viết 1 – 2 câu về một nhân vật lịch sử có công với đất nước mà 
em biết.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
24

1  Đọc câu chuyện về một vị thần trong kho tàng truyện cổ Việt Nam 
(hoặc người có công với đất nước) và viết thông tin vào phiếu 
đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên vị thần/ người có công với 
đất nước: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Công lao của người đó: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em nhớ nhất sau khi đọc: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         

2  Giới thiệu một lễ hội (hoặc hội) mà em biết.

Tên lễ hội 
(hoặc hội)

Địa điểm tổ chức 
lễ hội (hoặc hội)

Các hoạt động trong 
lễ hội (hoặc hội)

M: Lễ hội
đền Hùng

tỉnh Phú Thọ dâng hương, gói bánh chưng, 
giã bánh giầy,...

M: Lễ hội
đua ghe ngo

tỉnh Sóc Trăng lễ xuống ghe, lễ cúng trăng, 
đua ghe ngo,...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Viết một câu hỏi và một câu trả lời về lễ hội (hoặc hội), trong đó 
có dùng dấu gạch ngang.

M: – Hội Lim được tổ chức ở đâu?

– Hội Lim được tổ chức ở tỉnh Bắc Ninh.

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Nêu công dụng của dấu câu trong đoạn văn dưới đây:

Sáng nay, lớp Quốc Anh nghe cô kể chuyện Có công mài sắt, 
có ngày nên kim. Cuối buổi, cô dặn cả lớp: “Chúng ta cần phải 
rèn đức tính kiên nhẫn.”. Về nhà, cậu kể lại chuyện cho mẹ và em 
gái nghe. Em gái thắc mắc: 

– Mài như vậy thì lâu lắm mới xong, anh nhỉ? 
                                     (Theo Bùi Đức Anh)

Công dụng của dấu ngoặc kép Công dụng của dấu gạch ngang

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Điền dấu câu thích hợp để đánh dấu lời nói của nhân vật trong đoạn 
văn dưới đây:

Hồi ấy, giặc cho hàng trăm tàu lớn tiến vào cửa biển nước ta. 
Vua Trần Nhân Tông mong tìm được người tài giỏi giúp đánh 
lui giặc dữ. Yết Kiêu đến gặp vua và nói: Tôi tuy tài hèn sức 
yếu nhưng cũng quyết cho lũ chúng nó vào bụng cá. . Vua hỏi: 

Nhà ngươi cần bao nhiêu người, bao nhiêu thuyền? . Yết Kiêu 
đáp: Một mình tôi cũng có thể đương đầu với chúng. .

(Theo Truyện cổ dân gian Việt Nam)
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Bài
25

Tuần 32

1  Viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em về người dân Ê-ti-ô-pi-a 
trong câu chuyện Đất quý, đất yêu.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Viết tên 2 – 3 vận động viên ở Việt Nam hoặc trên thế giới mà 
em biết.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Tìm và ghi lại những tên riêng nước ngoài viết đúng.

Vích-to Huy-gô

Oan-tơ

Liu-xi-a

Đác-Uyn

Va-Li-a

Pu-skin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4  Sửa lại tên riêng nước ngoài viết chưa đúng ở bài tập 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Vẽ một vận động viên em yêu thích. Viết 1 – 2 câu về vận động 
viên đó.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
26

1  Trong những câu thơ, câu văn dưới đây, dấu hai chấm dùng để 
làm gì? 

a. Cá vui: mưa trên sông
 Sông vui: đò vào bến
 Bến vui: ở cạnh trường
 Trường vui: đông bé đến... 

(Phạm Hổ)

b. Rồi những cảnh tuyệt đẹp của 
đất nước hiện ra: cánh đồng với những 
đàn trâu thung thăng gặm cỏ, dòng sông 
với những đoàn thuyền ngược xuôi.

(Nguyễn Thế Hội)

c. Đảo hiện lên rực rỡ lúc vầng đông 
bắt đầu toả ánh sáng. Sắc xanh nhô lên 
mịn màng. Chim bay vút lên khoe trăm 
màu áo đan chéo nhau trong không trung: 
nâu, trắng, mun, vàng, xám, tím biếc,...

(Võ Văn Trực)

Báo hiệu bộ phận 
câu đứng sau là 
phần giải thích

Báo hiệu bộ phận 
câu đứng sau là 
phần liệt kê

2  Điền dấu hai chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn 
dưới đây: 

Mèo Mun có sở thích đặc biệt  ăn cá. Thế là mèo mẹ mua 
về cho Mun ít cá tươi  1 con rô, 2 con diếc,... Mẹ nướng cá lên. 
Mun vui lắm. Vừa ăn, chú vừa luôn miệng khen: “Cá giòn  thơm 
và ngọt quá!”. Và chú cũng không quên một việc quen thuộc  
nói lời cảm ơn mẹ.

                           (Theo Nguyễn Hữu Đạt)
Vì sao em chọn dấu câu đó?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3  Viết tiếp để hoàn thành các câu dưới đây:

a. Rô-bốt được tạo ra để . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Trai tráng khắp Hy Lạp đổ về thành phố Ô-lim-pi-a để . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c. Chúng ta cần học ngoại ngữ để . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?. 
M:  – Chúng ta tập thể dục, thể thao để làm gì?

– Chúng ta tập thể dục, thể thao để nâng cao sức khoẻ.

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Rô-bốt đang đến gần cuộc sống hoặc tìm đọc bài văn, 
bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong công việc 
và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên và công dụng của đồ vật: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thông tin thú vị đối với em: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em muốn biết thêm: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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 Tuần 33 Bài
27

1  Viết 1 – 2 câu về một nạn ô nhiễm môi trường mà em biết.

G: – Đó là nạn ô nhiễm gì? (ô nhiễm đất, nước, không khí, 
tiếng ồn,...)

– Vì sao xảy ra nạn ô nhiễm đó?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Nối từ với lời giải nghĩa phù hợp.

rành

dành

giành

Giữ lại cho mình hoặc cho ai đó.

Biết rõ, rất thành thạo.

Cố dùng sức để lấy về được cho mình 
(hoặc cố gắng để đạt cho được).

3  Đặt câu để phân biệt các từ trong bài tập 2.

rành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

giành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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4  Làm bài tập a hoặc b.

a. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống.

– Rừng . . . . . . à có nhiều loài thực vật quý hiếm.

– . . . . . . ải Ngân Hà sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

– Suối chảy róc . . . . . . ách đêm ngày.

– Sương . . . . . . ăng mờ trên đỉnh núi.

b. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên chữ in đậm.

Thao nguyên là một vùng đất rộng lớn, được phu kín bơi 
lớp cỏ xanh mượt. Nhiều loài động vật là cư dân của nơi đây 
như: chim se, chuột, tho, hươu cao cô,... Nếu bạn muốn đi da 
ngoại thì đồng cỏ là một lựa chọn tuyệt vời. Còn gì vui bằng khi 
được chạy nhay trên tham cỏ xanh như ngọc. 

 (Theo Từ điển bách khoa toàn thư đầu tiên của tôi)

5  Viết 2 – 3 câu nêu suy nghĩ của em sau khi đọc xong bức thư 
của ông Trái Đất.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
28

1  Đọc bài văn, bài thơ về đồ vật thông minh giúp con người trong 
công việc và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên và công dụng của đồ vật: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thông tin thú vị đối với em: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em muốn biết thêm: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         

2  Điền dấu gạch ngang hoặc dấu ngoặc kép vào ô trống.
Hồng và mẹ đi dạo trong công viên. Cô bé cầm chiếc kẹo 

bông trắng xốp, vừa đi vừa nhấm nháp, miệng xuýt xoa: Kẹo 
bông ngon tuyệt! . Ăn hết chiếc kẹo, cô bé tiện tay ném que 
kẹo xuống mặt đường. Mẹ Hồng thấy vậy, liền nhặt lên và hỏi:

 Con có thấy đường rất sạch không? 

 Đường rất sạch, mẹ ạ. Cô giáo con bảo: Các cô chú 
lao công làm việc rất vất vả để mang lại môi trường trong lành 
cho tất cả chúng ta. . 

 Chính vì thế chúng ta nên trân trọng công sức lao động 
của họ, không được vứt rác bừa bãi.

Hồng hiểu ra, cầm lấy chiếc que trong tay mẹ, bỏ vào thùng 
rác gần đó. 
 (Theo Ngọc Khánh)
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3  Dựa vào tranh minh hoạ bài đọc Những điều nhỏ tớ làm cho Trái Đất 
(SHS Tiếng Việt 3, tập hai, trang 122), viết một câu có sử dụng dấu 
hai chấm báo hiệu phần liệt kê.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Những câu dưới đây thuộc kiểu câu gì? Hãy chỉ ra đặc điểm, 
công dụng của chúng.

Câu Kiểu câu Đặc điểm Công dụng

Cháu mua giúp bà 
một đồng tương, 
một đồng mắm nhé!

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bà ơi, bát nào đựng 
tương, bát nào 
đựng mắm ạ?

Bà ơi, thế đồng nào 
mua mắm, đồng nào 
mua tương ạ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bát nào đựng tương, 
bát nào đựng mắm 
mà chẳng được.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trời! . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Chuyển câu dưới đây thành câu hỏi hoặc câu khiến.
Chúng ta có thể dùng túi vải, túi giấy,... thay cho túi ni lông.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
29Tuần 34

1  Viết 1 – 2 câu nêu suy nghĩ của em về một trong những người 
nổi tiếng dưới đây: 

An-đéc-xen Tô Hoài Oan Đi-xni

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Tìm và ghi lại tên người nước ngoài viết đúng.

Y-éc-Xanh

Oan Đi-xni

Ê-li-át

An-đéc-xen

Cô-li-A

Si-skin

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



66

3  Tìm và ghi lại tên riêng địa lí nước ngoài viết đúng.

Ô-lim-pi-a

Hàn Quốc

Pháp

Xơ-Un

Hy lạp

Đan Mạch

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Sửa lại những tên riêng viết chưa đúng ở bài tập 2 và 3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Kể tên một số cuốn sách (bài báo) về người nổi tiếng trên 
thế giới.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Bài
30

1  Xếp các từ ngữ dưới đây vào cột thích hợp:
biển, tiết kiệm nước, phá rừng, sông, núi, bảo vệ động vật hoang dã, 
đồi, rừng, sử dụng túi ni lông, trồng rừng, lãng phí nước, đại dương, 
sa mạc, tiết kiệm điện

Các dạng địa hình  
của Trái Đất

Hoạt động bảo vệ  
Trái Đất

Hoạt động gây hại 
cho Trái Đất

M: biển, . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: trồng rừng, . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M: phá rừng, . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Ghi lại câu hỏi, câu trả lời của em và bạn về nội dung tranh 
dưới đây. 

M: – Cô công nhân đang làm gì?
 – Cô ấy đang phát cỏ.

–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

–. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Chuyển những câu dưới đây thành câu cảm hoặc câu khiến.

Câu cảm Câu khiến

a. Nước hồ trong xanh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Ánh nắng rực rỡ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c. Chúng ta cùng bỏ 
rác đúng nơi quy định. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d. Cả lớp có ý thức 
tiết kiệm giấy viết.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Đặt một câu kể, một câu hỏi, một câu cảm, một câu khiến với 
những từ ngữ ở bài tập 1.

Câu kể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu cảm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu khiến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Đọc bài Ếch nhỏ và đầm lầy hoặc tìm đọc sách báo viết về hành 
tinh xanh của chúng ta và viết thông tin vào phiếu đọc sách.

PHIẾU ĐỌC SÁCH

– Ngày đọc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tên bài: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Nội dung chính: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều em ấn tượng nhất: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài tiếp theo mà em dự định đọc: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mức độ yêu thích:         
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Tuần 35
1  Bức tranh dưới đây cho em biết điều gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2  Viết tên 1 – 2 bài đọc em yêu thích ở mỗi chủ điểm.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3  Đọc lại một bài em yêu thích và trả lời các câu hỏi sau:

a. Bài em đọc thuộc chủ 
điểm nào?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Bài đọc viết về ai hoặc viết 
về sự vật gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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c. Chi tiết nào trong bài đọc khiến em thấy thú vị?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4  Ghi lại 1 – 2 câu em và bạn đã ghép được trong trò chơi Ghép 
từ ngữ để tạo câu (bài tập 4, SHS Tiếng Việt 3, tập hai, trang 135).

a. Ghép từ ngữ chỉ sự vật với từ ngữ chỉ đặc điểm thích hợp 
để tạo câu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b. Ghép từ ngữ chỉ người hoặc con vật với từ ngữ chỉ hoạt động 
thích hợp để tạo câu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5  Điền dấu câu thích hợp vào ô trống. 

Tưởng tượng
Anh:  – Sao em không uống thuốc đúng giờ thế  
Em:  – Thuốc đó đắng lắm
Anh: – Hãy tưởng tượng thuốc rất ngọt  Em sẽ uống dễ dàng
Em:  – Hay là anh cứ tưởng tượng em đã uống thuốc rồi, 

được không ạ
 (Theo Truyện cười thông minh dí dỏm) 

6  Chép lại câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến trong truyện vui ở trên.

Câu kể . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu hỏi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu cảm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Câu khiến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7  Viết tên tác giả của những bài thơ dưới đây:

– Tác giả bài thơ Đất nước là gì?: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả bài thơ Tiếng nước mình: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tác giả bài thơ Một mái nhà chung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8  Tìm từ ngữ chỉ đặc điểm trong bài Đàn chim gáy (SHS Tiếng Việt 3, 
tập hai, trang 136) theo 3 nhóm dưới đây: 

Đặc điểm về 
màu sắc

Đặc điểm về 
hình dáng

Đặc điểm về tính tình, 
phẩm chất

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9  Tìm từ có nghĩa giống với mỗi từ dưới đây:

hiền lành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

chăm chỉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

đông đúc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10  Dựa vào tranh dưới đây, đặt câu có hình ảnh so sánh.  

M: Vầng trăng khuyết trông như 
con thuyền trôi.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 
trong cuốn sách này.

 

 

–

– 

Tập một: 

 Tập hai: 



TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG
VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

Vở bài tập

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội  
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

NGUYỄN THUỴ ANH

HOẠT ĐỘNG
TRẢI NGHIỆM 3

Vở bài tập

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

N
G

U
YỄN

 XU
Â

N
 N

G
H

Ị (Chủ biên)

NGUYỄN XUÂN NGHỊ (Chủ biên)
PHẠM DUY ANH – TRẦN THỊ BIỂN – BẠCH NGỌC DIỆP
ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG – TRẦN THỊ THU TRANG

Vở bài tập

MĨ THUẬT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

ĐẶNG VĂN NGHĨA (Chủ biên)
DƯƠNG GIÁNG THIÊN HƯƠNG – LÊ XUÂN QUANG
NGUYỄN BÍCH THẢO – VŨ THỊ NGỌC THUÝ  – NGUYỄN THANH TRỊNH

CÔNG NGHỆ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
H

O
À

N
G

 TH
Ị M

A
I (Chủ biên) Vở bài tập

HOÀNG THỊ MAI (Chủ biên)
NGUYỄN HẢI CHÂU – NGUYỄN THU HIỀN
NGUYỄN BÁ TUẤN – HÀ ĐẶNG CAO TÙNG – ĐẶNG BÍCH VIỆT

TIN HỌC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

SÁCH BÀI TẬP

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) - PHAN HÀ (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HẢI HÀ - ĐỖ THỊ NGỌC HIỀN - ĐÀO NGỌC LỘC
TRẦN HƯƠNG QUỲNH - NGUYỄN QUỐC TUẤN

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
  Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng   Điện thoại: 023 6388 9954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh  Điện thoại: 028 7303 5556

Sách điện tử:  https://hanhtrangso.nxbgd.vn
  https://sachmem.vn
  

 TÀI NGUYÊN HỖ TRỢ DẠY – HỌC SGK TIẾNG ANH – GLOBAL SUCCESS

1. Audio CD
2. Bài giảng điện tử PowerPoint
3. Giáo án minh hoạ

4. Video tiết giảng minh hoạ
5. Tài liệu tập huấn giáo viên 
6. Bộ đề kiểm tra thường xuyên và định kì
7. Thẻ từ

8. Tranh tình huống
9. Bộ quân rối
10. Video dạy Phonics
11. Sách mềm giáo viên
12. Hệ thống LMS (học liệu thông minh)
13. Ứng dụng Lingo
14. Bộ truyện đọc Story Land

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập https://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.

CD1

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

CD2

HOÀNG VĂN VÂN (Tổng Chủ biên) 

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG – VŨ VĂN DƯƠNG – NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG – VŨ VĂN LUÂN – BÙI BÁ MẠNH

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP MỘT

Vở bài tập

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
LÊ A

N
H

 VIN
H

 (Chủ biên)

TẬP HAI

Vở bài tập

LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI 
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

  

VŨ
 VĂN

 H
Ù

N
G

 (Tổng Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Chủ biên)
PHAN THANH HÀ – ĐÀO THỊ HỒNG – NGUYỄN HỒNG LIÊN 
NGUYỄN THỊ THẤN – NGUYỄN THỊ THANH THUỶ

Vở bài tập
TỰ NHIÊN

XÃ HỘIVÀ 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HOÀNG LONG - ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (đồng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH – MAI LINH CHI
NGUYỄN THỊ NGA – ĐẶNG KHÁNH NHẬT

H
O

ÀN
G

 LO
N

G
 - Đ

Ỗ
 TH

Ị M
IN

H
 CH

ÍN
H

 (đồng Tổng Chủ biên)

Vở bài tập

ÂM NHẠC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

NGUYỄN THỊ TOAN (Chủ biên)
NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH – NGUYỄN NGỌC DUNG  
NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ – TRẦN THÀNH NAM

Vở bài tập

ĐẠO ĐỨC 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

 

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

ĐỖ HỒNG DƯƠNG – NGUYỄN THỊ KIM OANH – TRẦN KIM PHƯỢNG

TẬP MỘT

Vở bài tập

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAMNHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦ
N

 TH
Ị H

IỀN
 LƯ

Ơ
N

G
 (Chủ biên)

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH – NGUYỄN LÊ HẰNG
VŨ THỊ LAN – ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

 

Vở bài tập

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)
PHẠM KIM CHUNG

TẬP MỘT

TẬP VIẾT 3

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẬP HAI

TẬP VIẾT 3
TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Chủ biên)

PHẠM KIM CHUNG

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

BỘ VỞ BÀI TẬP LỚP 3 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập một

2. Vở bài tập Tiếng Việt 3, tập hai

3. Tập viết 3, tập một

4. Tập viết 3, tập hai

5. Vở bài tập Toán 3, tập một

6. Vở bài tập Toán 3, tập hai

7. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3

8. Vở bài tập Đạo đức 3 

9. Vở bài tập Âm nhạc 3

10. Vở bài tập Mĩ thuật 3

11. Vở bài tập Công nghệ 3

12. Vở bài tập Tin học 3

13. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3

14. Tiếng Anh 3 – Global Success – Sách bài tập


